
GVHD: Nguyễn Thị Lan Phương SĐVHT: 2

H LS
1 Nguyễn Thị Ái Bắc 6 6 6.0 6 6
2 Vũ Thị Duyên 7 7 7.0 7 7
3 Phan Ngọc Khiếm 6 6 6.0 6 6
4 Trần Thị Ngọc Khuyên 7 7 7.0 7 7
5 Nguyễn Thúy Lam 6 7 6.5 5 6
6 Nguyễn Ngọc Mai 6 6 6.0 6 6
7 Trần Hồng My 7 6 6.5 5 6
8 La Thị Tiểu My 7 6 6.5 7 7
9 Giang Thị Kim Ngân 7 6 6.5 7 7
10 Lê Thị Nhiên 7 6 6.5 6 6
11 Huỳnh Như 7 7 7.0 7 7
12 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 7 7 7.0 7 7
13 Thạch Thị Kiều Phượng 7 7 7.0 6 7
14 Lưu Bé Sáu 7 7 7.0 7 7
15 Phạm Kim The 7 6 6.5 7 7
16 Nguyễn Thị Lan Thi 6 7 6.5 7 7
17 Nguyễn Thị Anh Thư 7 7 7.0 7 7
18 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7 6 6.5 8 7

Ghi chú: Danh sách này có 18 sinh viên, đạt yêu cầu: 18, không đạt yêu cầu: 0

* Xếp loại học tập:  XS: 0
Giỏi: 

0
TB: 0

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM 
MÔN CÁC BỆNH LÂY TRUY ỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VỚI SKSS VÀ THAI NGHÉN

Lớp: CĐHS2

TT HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM KIỂM 
TRA ĐIỂM 

TBKT

ĐIỂM THI TỔNG KẾT

Ghi chú
HS2

L1 L2 L1 L2

Khá: 12 TB Khá: 6 Yếu - kém: 0
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